
 
UNIT 6: HIGH-FLYERS 

A. VOCABUARY 
 

 Vocabulary Phonetic 
transcription 

 Meaning 

1.  ambition  /æmˈbɪʃn/  (n) tham vọng, khát vọng 
 => ambitious  /æmˈbɪʃəs/  (a) tham vọng 

2.  cheerfulness  /ˈtʃɪəflnəs/  (n)  sự vui mừng 
 => cheerful  /ˈtʃɪəfl/  (a) vui, phấn khời, hớn hở, tươi cười 

3.  creativity  /ˌkriːeɪˈtɪvəti/  (n)  sự sáng tạo 
 => creative  /kriˈeɪtɪv/  (a)  có tính sáng tạo 

4.  enthusiasm  /ɪnˈθjuːziæzəm/  (n) sự hăng hái, nhiệt tình 
 => enthusiastic  /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/  (a)  hăng hái, nhiệt tình 

5.  flexibility  /ˌfleksəˈbɪləti/  (n) tính linh động, linh hoạt 
 => flexible  /ˈfleksəbl/  (a)  linh động, linh hoạt 

6.  generosity  /ˌdʒenəˈrɒsəti/  (n)  sự hào phóng, rộng lượng 
 => generous  /ˈdʒenərəs/  (a) hào phóng, rộng lượng 

7.  honesty  /ˈɒnəsti/  (n) tính trung thực 
 => honest  /ˈɒnɪst/  (a) trung thực 

8.  idealism  /aɪˈdiːəlɪzəm/  (n)  chủ nghĩa lí tưởng 
 => idealistic  /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/  (a) lí tưởng 

9.  intelligence  /ɪnˈtelɪdʒəns/  (n) sự thông minh, trí thông minh 
 => intelligent  /ɪnˈtelɪdʒənt/  (a) thông minh 

10.  loyalty  /ˈlɔɪəlti/  (n) sự trung thành 
 => loyal  /ˈlɔɪəl/  (a) trung thành 

11.  maturity  /məˈtʃʊərəti/  (n)  sự trưởng thành, sự chín chắn 
 => mature  /məˈtʃʊə(r)/  (a)  trưởng thành, chín chắn 

12.  modesty  /ˈmɒdəsti/  (n)  sự khiêm tốn, sự khiêm nhường 
 => modest  /ˈmɒdɪst/  (a)  khiêm tốn, khiêm nhường 

13.  optimism  /ˈɒptɪmɪzəm/  (n) cảm giác lạc quan 
 => optimistic  /ˌɒptɪˈmɪstɪk/  (a) lạc quan 

14.  patience  /ˈpeɪʃns/  (n)  sự kiên nhẫn 
 => patient  /ˈpeɪʃnt/  (a)  kiên nhẫn 

15.  pessimism  /ˈpesɪmɪzəm/  (n)   cảm giác bi quan, tính bi quan 
 => pessimistic  /ˌpesɪˈmɪstɪk/  (a)  bi quan 

16.  punctuality  /ˌpʌŋktʃuˈæləti/  (n) sự đúng giờ 
 => punctual  /ˈpʌŋktʃuəl/  (a)  đúng giờ 

17.  realism  /ˈriːəlɪzəm/  (n)  quan điểm hiện thực 
 => realistic  /ˌriːəˈlɪstɪk/ (a) hiện thực, có óc thực tế 

18.  self-confidence  /ˌself 
ˈkɒnfɪdəns/  

(n)  sự tự tin 

 => self-confident  /ˌself 
ˈkɒnfɪdənt/  

(a)  tự tin 

19.  seriousness  /ˈsɪəriəsnəs/  (n)  sự nghiêm chỉnh, nghiêm túc 



 => serious  /ˈsɪəriəs/ (a) nghiêm chỉnh, nghiêm túc, đứng đắn, 
nghiêm trang 

20.  shyness  /ˈʃaɪnəs/  (n)  tính nhút nhát; tính bẽn lẽn, tính e lệ  
 => shy  /ʃaɪ/  (a) nhút nhát, bẽn lẽn, e lệ 

21.  sociability  /ˌsəʊʃəˈbɪləti/  (n)  tính dễ gần gũi, tính dễ chan hòa, tính 
hòa đồng 

 => sociable  /ˈsəʊʃəbl/  (a) hòa đồng, dễ gần 
22.  stubbornness  /ˈstʌbənnəs/  (n) tính bướng bỉnh, ngoan cố 

 => stubborn  /ˈstʌbən/  (a) bướng bỉnh, ngoan cố 
23.  sympathy  /ˈsɪmpəθi/  (n) sự thông cảm, sự đồng cảm 

 => sympathetic  /ˌsɪmpəˈθetɪk/  (a)  thông cảm, đồng cảm 
24.  thoughtfulness  /ˈθɔːtflnəs/  (n)  sự nghẫm nghỉ, sự trầm tư, sự tư lự 

 => thoughtful  /ˈθɔːtfl/  (a)  trầm tư, ân cần, quan tâm 
Practice: 
Complete the sentences with the words below. 
emotional   easy-going   responsible  organized   decisive 
determined   cautious  imaginative   shy   impatient 
1. He cries a lot. He's very…………………… 
2. Jane doesn't like taking risks. She's a very……………….person. 
3. My sister is………………… and doesn't like to be the centre of attention 
4. My brother is very ……………..and isn't difficult to please. 
5. A(n) …………………..person, like Amy, will never stop trying, even when something 
seems impossible. 
6.Mai is someone you can trust, who makes good decisions.She's…………….. 
7. Phong is …………… because he makes his mind up really quickly — a really boy!  
8. Lan always has wonderful ideas, she's very………… 
9.David wants everything and he wants it now! He's pretty…………….. 
10. Quan always knows where things are and what he has to do — he's very………….. 
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